
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

Trần Thị Tấn  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

Phạm Thị Thanh 

huyền  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

Trần Thị Tấn  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 25/10 

Phạm Thị Thanh 

huyền  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 01/11 

Trần thị tấn  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, 

thể dục 

sáng 

Thể dục sáng toàn trường:- Vũ điệu sôi động Twinkle liltle Star - Anh chị em-Trống cơm- Việt nam trong tôi (dụng cụ: nơ)  

Bài tập phát triển chung: 

- Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.  

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tập động tác tay: 

+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực 

- Lưng, bụng, lườn: 

+ Nghiêng người sang trái, sang phải 

- Chân: 

+ Bước lên phía trước, bước sang ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. (MT1)  

MT1 

Trò chuyện 

-Trò chuyện về ngày nghỉ cuối tuần của trẻ  

-Trò chuyện về tên tuổi, sở thích giới tính của bé, (MT58)  

-Trò chuyện với trẻ về sở thích và không thích của bé (MT59), nhận biết được cảm xúc vui, buồn qua lời nói cử chỉ, tranh ảnh, trò 

chuyện về các giác quan của bé , các bộ phận trên cơ thể bé  

- Trò chuyện về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, những lời chúc yêu thương cho bà, mẹ, cô giáo trong ngày 20/10  

- Trò chuyện cách bảo vệ chăm sóc bản thân: biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc sốt.  

Trò chuyện với trẻ về đặc điểm và lợi ích của các bộ phận trên cơ thể (MT47)  

- Trò chuyện với trẻ về một số hành vi tốt trong vệ sinh,phòng chống dịch bệnh (MT15)  

MT58, 

MT59, 

MT47, 

MT15 

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện : Đôi tai tôi dài 

quá  

Văn học 

Thơ :Đôi mắt của em 

Lê Thị Mỹ Phương  

Văn học 

Thơ: Mẹ của em 

Tác giả : Trần Quang 

Vịnh  

Văn học 

Truyện : Cậu bé mũi 

dài  

Văn học 

Thơ :cái mũi  

MT36, 

MT34, 

MT83, 

MT80 T3 

Khám phá 

Giới thiệu về bản thân 

(MT36)  

Khám phá 

Một số bộ phận trên 

cơ thể bé  

Khám phá 

Trò chuyện ngày 

20/10  

Khám phá 

khám phá đôi bàn tay  

Khám phá 

An toàn với bản thân  

T4 
Âm nhạc Làm quen với toán Âm nhạc Làm quen với toán Âm nhạc 



DH: Đôi và một  

TC: Vũ điệu của những 

chiếc khăn sắc màu  

Dạy trẻ nhận biết hình 

tam giác , hình chữ 

nhật (MT34)  

DH: biết vâng lời mẹ  

NH:bàn tay mẹ  
Dạy trẻ xác định phía 

trên – phía dưới của 

bản thân  

VĐ bài hát cái mũi 

NH những ngón tay ngoan 

(MT83)  

T5 

Vận động 

-- Đi trong đường dích 

dắc 

- TC: Ép bóng bằng bụng  

Vận động 

- Bò trong đường hẹp 

(3mx0,4m) 

- TCVĐ:.Cáo và thỏ  

Vận động 

- Tung bắt bóng cùng 

cô 

- TCVĐ:ô tô và chim 

sẻ  

Vận động 

- Đi kiễng gót liên tục 

3m  

TC : Bọ rừa  

Vận động 

Lăn bóng  

-TCVĐ: 

Cáo và thỏ  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô mầu bạn trai, bạn gái 

(tiết đề tài)  

Steam 

Steam: Làm bàn tay 

tặng người khuyết tật 

đôi bàn tay  

Hoạt động tạo hình 

Làm bát hoa tặng bà 

tặng mẹ ( Mấu  

Hoạt động tạo hình 

xé dán trang phục chú 

hề  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình khuôn mặt bạn trai, 

bạn gái 

(theo mẫu) (MT80)  

Hoạt động 

ngoài trời 

*Tuần1 : -TC giúp cô tìm bạn ,TC: tung bắt bóng cùng cô ,Chơi tự do  
-TC bạn là ai ,TC Luồn luồn chăng dây ,chơi đồ chơi ngoài trời  

-VĐ Bài hát đôi và một ,Xem sach góc thư viện (khu 3),Chơi tự  

-Quan sát và trò chuyện các bạn trong lớp ,  

- Quan sát sân trường ,TC Bé Với cái bóng ,chơi tự do  

-Vẽ phấn trên sân (vẽ hoa tặng bà tăng mẹ ),chơi cát và nước khu 5  

Tuần 2: -Quan sát thời tiết ,TC: thi ai đọc thơ hay ,Chơi tự do  
-Tập đi xe đạp -TC chỉ nhanh các bộ phận ,chơi đồ chơi khu 2  

- Giao lưu nhảy dân vũ với lớp D3 Bài Cherychery, Thể dục buổi sảng  

-Quan sát cây xanh trong trường ,TC thi xem ai bò nhanh,chơi tự do  

- Trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể ,Vẽ phấn khuôn mặt cười (MT57)  

*Tuần3 : -Trò chuyện về ngày 20/10,chơi bán hàng( khu 1 văn hóa dân gian ),chơi tự do  
-VĐ bài hát múa cho mẹ xem ,TC căm hoa ,chơi tự do  

-VĐ bài biết vâng lời mẹ ,Tc Tung bắt bóng cung cô,chơi tự do  

-Quan sát cây bưởi ,TC ai tung giỏi hơn ,chơi tự do  

*Tuần 4: -Quan sát vườn rau,TC: Luồn luồn chăng giây ,Chơi tự do  
-Trò chuyện về đôi bàn tay ,TC: lăn bóng ,chơi đồ chơi ngoài trời 

-Quan sát thời tiết ,TC làm theo hiệu lệnh,chơi tự do  

-Quan sát vườn rau ,TC Đi nhanh đi khéo chơi khu 4  

-Rèn cho trẻ kỹ năng lăn bóng (Phòng thể chất )  

*Tuần 5: -Dạo quanh sân trương,VĐ bài hát Cái Mũi,chơi tự do  

MT57 



 

-Trò chuyện về với trẻ về cách đảm bảo an toàn với bản thân ,Tc chỉ nhanh nới đúng  

-Giao lưu trò chơi vận động với lớp D4 ( TC: Đi trong đường hẹp ném bóng vào rổ)  

-Dạo quanh sân trường ,TC Nhanh và khéo ,chơi tự do  

-Vẽ phấn trên sân ,mèo và chim sẻ ,chơi tự do  

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc Xây dựng :ghép hình người,  

* Góc Phân Vai 

- Gia đình:Nấu ăn và Bày bàn ăn gia đình,Nấu các món ăn bé thích nhân ngày 20/10 

- Bán hàng: bán hoa ,bán thực phẩm , nước ngọt, sữa  
* Góc học tập 

- Toán : Xếp hình, tô màu các hình, chơi với bảng chun học toán,nhận biết phía  

- Khám phá: cắt dán ,tô màu ,hình ảnh bé thích  
- Văn học: Xem tranh truyện :: Xem sách,đọc thơ theo tranh bài thơ Đôi mắt i, Mẹ của em, lồng tiếng nhân vật cái mũi truyện đôi tai 

tôi dài quá, cậu bé mũi dài ,  

* Góc nghệ thuật (TT) 

- Tạo hình : : trang trí bưu thiếp chúc mừng ngày 8/3,tô màu và vẽ các phương tiện giao thông ,làm các phương tiện giao thông ,gấp 

máy bay,gấp thuyền 

- Âm nhạc: Hát và vận động những bài hát về ngày 8/3 va các phương tiện giao thông,như bài múa cho mẹ xem,đi xe đạp ,em tập lái 

ô tô…  
*Góc STEAM (Góc sáng tạo ):làm bàn tay cho người khuyết tật  

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

*Vệ sinh : -Cô hướng dẫn trẻ rửa tay theo 6 bước trước khi ăn  

-Cô hướng dẫn trẻ rửa mặt đúng cách , trẻ khi ăn xong biết đi lau miệng –uống nước  

*Giờ ăn :-Tổ chức giờ ăn cho trẻ  

-Hướng dẫn trẻ trực nhật giúp cô như (gấp khăn,chia thìa ) 

-Hướng dẫn trẻ bê ghế vào bàn đúng cách  

-Cô giới thiệu món ăn  

Tổ chức cho trẻ ăn(nhắc trẻ mời cô, mời bạn,hướng dẫn trẻ cách cầm thìa giữ bát ,khi ăn thì ăn từ tốn,không nói chuyện,ăn hết 

xuất,nhắc trẻ nhặt cơm rơi vãi vào khay) 

-Nhắc trẻ không cười đùa trong khi ăn (MT18) 

*Giờ ngủ: Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện  

- Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ  

-Sau ngủ trưa: Tổ chức phút thể dục  

MT18 

Hoạt động 

chiều 

*Tuần 1: -Cho trẻ lồng tiếng nhân vật truyện Đô tai tôi dài quá, Xem phim về kỹ năng sống: Kỹ năng chào hỏi, kỹ 

năng xin lỗi, cảm ơn  
- TC: Tên tôi là gì, Làm bài trong vở chữ viết  

- Rèn cho trẻ kỹ năng hát theo nhạc bài hát “Đôi và một ” Cho trẻ tập yoga tư thế con bướm  

 



TC: Giúp cô tìm bạn ,xếp khuôn mặt bạn trai bạn gái từ hạt gấc  

* Tuần 2:- Thi ai đọc thơ giởi bài thơ Đôi mắt , TC: Chỉ nhanh các bộ phận trên cơ thể  

- TC : Đội nào giỏi nhất, Xé dán tóc cho bạn,  

-Làm bài trong vở làm quen với toán trang,tạo hình từ cac nguyên liệu khác nhau  

-Khám phá đôi bàn tay cho người khuyết tật (Steam) ,VTV7 Kids: Những người bạn cầu vồng- sáng tạo  

*Tuần 3: -Rèn kỹ năng tự tin trên sân khấu phòng âm nhạc ,trang trí lớp (20/10)  
- Cho trẻ xem vi deo về ngày 20/10, tc cắm hoa  

-Làm trong vở bé làm quen với chữ viết ,dán bộ phận còn thiếu trên khuôn mặt  

-Xâu vòng tặng bà tặng mẹ ,TC Vòng tròn tiết tấu 

*Tuần 4: - Lồng tiếng nhân vật truyện cậu bé mũi dài ,In bàn tay  
-TC :nối bộ phận còn thiếu ,àm trong vở làm quen với chữ viêt  

-Làm trong vở bé làm quen với toán ,TC Ai nhanh nhất  

- TC: Đoán tên , TC: Vì sao bé buồn  

*Tuần 5:-Thi ai đọc thơ giỏi ,xem video về các bộ phận trên cơ thể  

-Gạch chéo những hành vy không an toàn ,Làm trong vở bé làm quen với chữ viết  

-VĐ theo nhạc bài hát cái mũi ,nhận biết tay phải tay trái  

- Xem video về cách bảo vệ bản thân,trò choi chỉ nhanh nói đúng  

*Thứ 6 hàng tuần: Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần, biểu diễn văn nghệ,  

Chủ đề - 

Sự kiện  
Bé giới thiệu về mình  

Một số bộ phận trên 

cơ thể  
Ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10  
Đôi bàn tay kỳ diệu  An toàn với bản thân   

 


